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Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
Outline

• Nội dung

• Tổng quan về Dự án

• Tổng quan về Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu 
tiên An toàn đập

• Chi tiết về công cụ:
1. Điều tra đập
2. Đánh giá tác động ở hạ lưu
3. Đánh giá khả năng của tràn
4. Đánh giá các kiểu vỡ đập có thể xảy ra
5. Đánh giá rủi ro An toàn đập

• Các nghiên cứu điển hình



PHẦN 2
3.  Đánh giá khả năng của tràn
4.  Đánh giá các kiểu vỡ đập có thể xảy ra
5.  Đánh giá rủi ro An toàn đập
…

PHẦN 1 (đã đăng)

• Tổng quan về Dự án

• Tổng quan về Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập

• Chi tiết về công cụ:

1.  Điều tra đập

2.  Đánh giá tác động ở hạ lưu …



Đánh giá nhanh rủi ro an toàn đập
3. Đánh giá Sơ bộ khả năng của tràn



• Quy trình: 5 bước

5. Đánh giá Sơ bộ Rủi ro An toàn đập
Kết quả từ bốn đợt kiểm tra / đánh giá ở trên

Được tổng hợp lại để đưa ra đánh giá chung về rủi ro an toàn đập

1. Điều tra đập

Kết quả: xác định và
ghi chép hiện trạng

đập và bất cứ vấn đề
nào bất ổn về sự an 

toàn đối với đập

2. Đánh giá sơ bộ tác
động đối với hạ lưu

Kết quả: Diện ngập lụt 
khi vỡ đập và số dân bị 

ảnh hưởng

3. Đánh giá Sơ bộ
khả năng của tràn

Kết quả: Ước tính khả
năng của tràn đối với

lũ thiết kế

4. Đánh giá các kiểu
sự cố đập có thể xảy

ra

Kết quả: xác định các
kiểu sự cố có khả

năng phát triển (hay 
không)

Đánh giá nhanh rủi ro an toàn đập
Tổng quan



• Trình bày cách ước tính sơ bộ khả năng của tràn đối với các trận lũ thiết kế 
dựa vào thông tin hiện có

• Trường ĐHTL và Damwatch đã xây dựng cách đánh giá nhanh này dựa vào
điều kiện hạn chế về số liệu ở VN và dựa trên Tiêu chuẩn QP.TL.C-6-77

• Hiện nay công cụ này chỉ mới xây dựng cho tràn tự do

• Kết quả đánh giá sơ bộ phù hợp với công tác đánh giá nhanh – khi cần thiết
thì vẫn cần có nghiên cứu thủy văn chi tiết hơn để xác nhận kết quả.

Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
3. Đánh giá Sơ bộ khả năng của tràn



• Tổng quan phương pháp luận:

1. Xây dựng quan hệ giữa lượng mưa 24 h lớn nhất ứng với các
tần suất khác nhau cho tất cả các trạm mưa trong khu vực
nghiên cứu từ mưa giờ và mưa ngày (~30 năm số liệu)

2. Ước tính lưu lượng và tổng lượng lũ đến hồ từ mưa cho các
lưu vực có diện tích <100 km2 ( theo QP.TL.C-6-77)

3. Tính toán điều tiết hồ để đánh giá khả năng của tràn từ thông
tin hiện trạng về tràn đã thu thập từ điều tra thực địa.

Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
3. Đánh giá Sơ bộ khả năng của tràn



• Thông tin đầu vào
• Các đặc trưng của lưu vực (diện tích, chiều dài dòng chảy, độ

dốc)

• Lượng mưa ứng với tần suất thiết kế (Hp%)

• Kích thước của tràn (chiều rộng và độ cao an toàn của tràn)

• Đường đặc tính hồ (quan hệ Z~V nếu có, hoặc diện tích mặt
hồ ở MNDBT)

• Kết quả:

- Lưu lượng đỉnh lũ đến hồ

- Lưu lượng lớn nhất qua tràn

- Mức dâng của mực nước trong hồ

Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
4. Đánh giá Sơ bộ các kiểu sự cố có thể xảy ra



• Thông tin đầu vào
• Kích thước của tràn (chiều rộng và độ cao an toàn) được đo

trong điều tra thực địa

Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
4. Đánh giá Sơ bộ các kiểu sự cố có thể xảy ra



Đánh giá nhanh rủi ro an toàn đập
4. Đánh giá Sơ bộ các kiểu sự cố có thể xảy ra



• Quy trình: 5 bước

5. Đánh giá Sơ bộ Rủi ro An toàn đập
Kết quả từ bốn đợt kiểm tra / đánh giá ở trên

Được tổng hợp lại để đưa ra đánh giá chung về rủi ro an toàn đập

1. Điều tra đập

Kết quả: xác định và
ghi chép hiện trạng

đập và bất cứ vấn đề
nào bất ổn về sự an 

toàn đối với đập

2. Đánh giá sơ bộ tác
động đối với hạ lưu

Kết quả: Diện ngập lụt 
khi vỡ đập và số dân bị 

ảnh hưởng

3. Đánh giá Sơ bộ
khả năng của tràn

Kết quả: Ước tính khả
năng của tràn đối với

lũ thiết kế

4. Đánh giá các kiểu
sự cố đập có thể xảy

ra

Kết quả: xác định các
kiểu sự cố có khả

năng phát triển (hay 
không)

Đánh giá nhanh rủi ro an toàn đập
Tổng quan



Đánh giá Sơ bộ các kiểu sự cố có thể xảy ra

• Do Damwatch, GNS xây dựng và Trường ĐHTL thử 
nghiệm

• Dựa vào Báo cáo 2013 "Đánh giá rủi ro để quản lý 
an toàn hồ chứa” của Cơ quan Môi trường Vương 
quốc Anh đã điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện 
Việt Nam

Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
4. Đánh giá Sơ bộ các kiểu sự cố có thể xảy ra



• Các kiểu sự cố đập được đánh giá
• Chỉ đối với các đập đất

1. Lũ tràn qua đỉnh đập

2. Xói trong

3. Sự ổn định của dốc mái

4. Sự cố vận hành

5. Địa chất (động đất và trượt lở đất)

Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
4. Đánh giá Sơ bộ các kiểu sự cố có thể xảy ra



Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
4. Đánh giá Sơ bộ các kiểu sự cố có thể xảy ra

• Các kiểu sự cố đập có thể xảy ra được xây dựng
từ cơ sở dữ liệu của các sự cố đập đã xảy ra trên
thế giới

Bảng 5.1 – Thống kê các sự cố đập đất (trích từ Fell, et.al., 2015)

* Do khả năng của tràn không đủ đáp ứng hoặc cửa tràn gặp sự cố

Số đập đã phân tích

Số đập đất đã phân tích 11.192

Số kiểu sự cố của đập đất (đã được biết đến) 117

Các kiểu sự cố

Lũ tràn qua đập* 47,7%

Xói trong 48,5%

Bất ổn định dốc mái (tĩnh) 4.5%

Bất ổn định dốc mái (do địa chấn) 1.5%



Đánh giá Sơ bộ các kiểu sự cố có thể xảy ra

• Tài liệu hướng dẫn hỗ trợ xác định các kiểu sự cố

Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
4. Đánh giá Sơ bộ các kiểu sự cố có thể xảy ra



• Thông tin đầu vào
• Dữ liệu điều tra đập

• Ảnh chụp điều tra thực địa

• Bất cứ các thông tin nào khác có thể sử dụng tại thời điểm 
đánh giá

• Kết quả:

- Xác định những kiểu sự cố có thể xảy ra (hoặc đã bắt đầu 
xảy ra) trong điều kiện bình thường và thiết kế

- Cho kết quả tính toán định tính về khả năng xảy ra kiểu sự 
cố

Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
4. Đánh giá Sơ bộ các kiểu sự cố có thể xảy ra



• Các chỉ số đối với từng kiểu sự cố có thể được tính 
trên thang điểm từ 0 đến giá trị tối đa từ 5 đến 10

• Giá trị tối đa phụ thuộc vào loại nhân tố ảnh hưởng và 
mức độ ảnh hưởng của chúng đến những sự cố đập đã 
xảy ra trong lịch sử thế giới

Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
4. Đánh giá Sơ bộ các kiểu sự cố có thể xảy ra

Điểm nhân tố 

ảnh hưởng

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 Nhân tố ảnh hưởng không liên quan đến việc hình thành sự cố

Nhân tố ảnh hưởng cho thấy kiểu sự cố rất ít khả năng hình thành và phát triển trong điều kiện vận hành 

bình thường hoặc theo thiết kế. 

Nhân tố ảnh hưởng cho thấy kiểu sự cố có khả năng hình thành và phát triển trong điều kiện vận hành 

bình thường hoặc theo thiết kế.

Nhân tố ảnh hưởng cho thấy kiểu sự cố ít khả năng hình thành và phát triển trong điều kiện vận hành 

bình thường hoặc theo thiết kế. 

Mô tả

Nhân tố ảnh hưởng có nghĩa là kiểu sự cố đã bắt đầu hình thành và phát triển trong điều kiện vận hành 

bình thường hoặc theo thiết kế



Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
4. Đánh giá Sơ bộ các kiểu sự cố có thể xảy ra

• Ví dụ: Kiểu sự cố lũ tràn qua đỉnh đập

Điểm số tối 

đa có thể

Điểm số 

nhân tố ảnh 

hưởng

10 0

8 0

8 0

KHÔNG 

SỬ DỤNG
0

Ghi chú

0

Tình trạng tràn

8 Nếu đập tràn kém chất lượng hoặc do vận hành có thể gây ra sự 

cố vỡ đập


0 Nếu đập tràn trong điều kiện tốt

Điểm số tối đa (FM-A)

KHÔNG SỬ DỤNG KHÔNG SỬ DỤNG

ĐIỂM SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG

Nhân tố ảnh hưởng Hướng dẫn về điều kiện để có điểm số cao nhất 

Tràn đỉnh khi xảy ra lũ lớn

[Sử dụng thông tin từ việc đánh giá sơ bộ 

khả năng  tràn để biết xem liệu đập đó 

có bị tràn đỉnh không]

10 Lũ tràn đỉnh với Lũ thiết kế - QCVN 04 05:2012

8 Lũ tràn đỉnh với Lũ kiểm tra Check Flood – QCVN 04 05:2012

6 Lũ tràn đỉnh với Lũ thiết kế chảy vào hồ – VNCOLD (2012)

HOẶC

2 Nếu không tràn đỉnh theo Quy chuẩn Lũ Thiết kế QCVN 04 

05:2012/BNNPTNT 

Tràn bị chặn

8 Nếu dòng chảy tràn có khả năng bị chặn (một phần hoặc toàn bộ) 


0 Nếu tràn không có khả năng bị chặn

Điểm số tối đa cho thấy khả 
năng hình thành kiểu sự cố

Lũ tràn qua đỉnh đập được đánh giá cho:
Lũ Thiết kế - QCVN 04 05:2012
Lũ Kiểm tra – QCVN 04 05:2012
Lũ Thiết kế dòng chảy vào hồ – VNCOLD (2012)



Công cụ xác định ưu tiên và Đánh giá nhanh về đập
4. Đánh giá Sơ bộ các dạng sự cố có thể xảy ra

Loại công trình
Cấp công trình

Đặc biệt I II III IV
Lũ Thiết kế AEP (%) 0.10 0.50 1.00 1.50 2.00

Lũ Thiết kế ARI (years) 1,000 200 100 67 50

Lũ Kiểm tra AEP (%) 0.02 0.10 0.20 0.50 1.0

Lũ Kiểm tra ARI (Các năm) 5,000 1,000 500 200 100

Tần suất “Lũ Thiết kế” và “Lũ kiểm tra” (theo QCVN 04 05:2012/BNNPTNT).

Số người dân cư trú sinh sống ở hạ lưu bị
ảnh hưởng Mức độ nguy hiểm Lũ kiểm tra

>10,000 Rất nguy hiểm PMF

1,000 to 10,000 Nguy hiểm
PMF hoặc

1 : 10,000 AEP

25 to 1,000 Ít nguy hiểm
PMF hoặc

1 : 10,000 AEP

< 25 Rất ít nguy hiểm 1 : 1,000 AEP

Tiêu chí “Lũ Thiết kế dòng chảy vào hồ” của VNCOLD (2012).



Công cụ xác định ưu tiên và Đánh giá nhanh về đập
4. Đánh giá Sơ bộ các dạng sự cố có thể xảy ra

Khi Lũ thiết kế xảy ra

lũ có tràn qua đỉnh đập

khộng?

Khi Lũ kiểm tra xảy ra

lũ có tràn qua đỉnh đập

khộng?

CÓ

CÓ

KHÔNG

CÓ

KHÔNG

Điểm số
nhân tố ảnh

hưởng

10

Điểm số
nhân tố ảnh

hưởng

9

Điểm số
nhân tố ảnh

hưởng

8

Khi Lũ thiết kế dòng chảy 
vào hồ (VNCOLD2012) 

xảy ra lũ có tràn đỉnh đập 
khộng?



• Ví dụ: Kiểu sự cố xói trong

Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
4. Đánh giá Sơ bộ các kiểu sự cố có thể xảy ra

Điểm tối đa 

có thể

Điểm nhân 

tố ảnh 

hưởng

10 0

8 6

5 2

5 5

5 0

10 0

10 1

Ghi chú

6Điểm tối đa (FM-B)

Dòng chảy thấm không kiểm soát (không chảy qua hệ 

thống thoát nước có màng lọc) qua thân đập, móng đập, 

vai đập, hoặc dọc theo ống dẫn hoặc bề mặt kết cấu đập

Điểm số được lấy từ bảng câu hỏi thấm và ma trận ở trên

Hố sụt và tình trạng sụt lún

10 đối với hố sâu 1 m 


5 đối với hố sâu 0.3 m, với 2 hoặc nhiều chỗ sụt lún nhỏ lẻ


0 Không nhìn thấy

Vết nứt bề mặt đỉnh đập hoặc thượng nguồn 

10 đối với bất cứ vết nứt ngang qua hơn nửa đỉnh đập


0 Không nhìn thấy

Dòng cát chảy trong kênh hạ lưu đập

5 Quan sát được dòng cát chảy


0  Không nhìn thấy

Hố lõm do động vật đào bới

5 hố sâu rộng


0 Không nhìn thấy

Rễ cây phân hủy

5 rễ của một hoặc nhiều cây trên mặt đập


0 Không nhìn thấy

ĐIỂM NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG

Các nhân tố ảnh hưởng Hướng dẫn về điều kiện để có điểm cao nhất 

Dòng chảy thấm mang theo các hạt mịn (nước đục) qua 

thân đập, móng đập hoặc vai đập hoặc các đường ống 

(hoặc các công trình bộ phận khác)

10 dòng chảy bùn lầy

HOẶC

0 Không nhìn thấy 

Chỉ số thấm dựa vào hiện trạng 
bên trong và bên ngoài (xem 
thêm về thấm ở trang sau...)

Điểm số lớn nhất cho thấy khả 
năng hình thành kiểu sự cố



Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
4. Đánh giá Sơ bộ các kiểu sự cố có thể xảy ra



Hiện trạng thực tế đập

Loại đập

Nguyên liệu xây dựng đập 0 1 2 3 4 5

Thời gian xây dựng 0 4 1 4 6 7 8

Chiều cao đập -1 3 1 2 4 6 8

Điểm hiện trạng thực tế đập 2 0 2 4 6 7

LY: Những đập có tình trạng mái đập yếu kém được coi là đập đất đồng chất 1 0 2 4 6 7

Hiện trạng đập

Điểm số hiện trạng đập hiện nay

1960 - 1979

> 10m

4

3

5 = Dấu hiệu dòng thấm rất nghiêm trọng - dòng thấm lớn, chảy đơn nhưng 

rộng hoặc nhiều vị trí thấm rõ rệt

4 = Dấu hiệu dòng thấm nghiêm trọng - dòng thấm lớn hoặc nhiều vị trí thấm rõ 

rệt

3 = Một vài biểu hiện dòng thấm - Dòng thấm nhẹ

2 = Một ít biểu hiện thấm nhỏ - Các điểm ẩm ướt

1 = Không nhìn thấy thấm hay dấu hiệu thấm

Lưu ý:  nếu dòng chảy thấm mang theo hạt mịn (bùn) thì xem bên dưới

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THẤM

Chỉ số dòng thấm

Homogeneous Earthfill Điểm số 

thực
Điểm số điều kiện hiện nay

Silty Sand

• Ví dụ: Kiểu sự cố xói trong

• Chỉ số thấm dựa vào hiện trạng bên trong và thực 
tế (quan sát được)

Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
4. Đánh giá Sơ bộ các kiểu sự cố có thể xảy ra

Tình trạng 
hiện nay

Tình trạng 
bên trong

Chỉ số thấm tổng thể dựa vào sự 
kết hợp tình trạng bên trong và 
hiện nay



Điểm tối đa Điểm nhân tố 

ảnh hưởng

5 0

8 0

8 4

8 4

6 4

10 0

4

[Mô tả/bổ sung nhân tố ảnh hưởng theo yêu cầu) [Mô tả căn cứ và lý do nhân tố ảnh hưởng theo yêu cầu]

Điểm tối đa (FM-C)

Ghi chú

Xuống cấp trong thời gian dài

Xói mòn hoặc hỏng lớp bảo vệ mái thượng lưu

6 Nếu lớp bảo vệ độ mái đập đất bị hư hỏng hoặc mái đập thượng lưu bắ đầu bị xói 

mòn 


0 Nếu trong điều kiện tốt

Khác

Biến dạng heo chiều dọc (sụt lún) dẫn đến độ cao 

an toàn = 0

8 nếu độ cao an toàn giảm xuống = 0


0 nếu không có biến dạng theo chiều dọc

Có hoạt động trượt lở ở mái thượng lưu (trượt, 

nứt)

8 nếu có hiện tượng trượt đáng kể hoặc sụt dốc mái làm ảnh hưởng đến đỉnh đập


0 Không nhìn thấy

Có hoạt động trượt lở ở mái hạ lưu  (trượt, nứt)

8 nếu có hiện tượng trượt đáng kể hoặc sụt dốc mái làm ảnh hưởng đến đỉnh đập


0 Không nhìn thấy

Điểm nhân tố ảnh hưởng

Các nhân tố ảnh hưởng Hướng dẫn về điều kiện để có điểm cao nhất 

Sự cố do dốc mái

Biến dạng theo chiều ngang (sự biến dạng xung 

quanh)

5 Nếu đường tâm đỉnh có biến dạng đáng kể theo chiều ngang 


0 nếu đường tâm đỉnh không có biến dạng theo chiều ngang 

Bổ sung các nhân tố có ảnh 
hưởng đến sự cố đập theo yêu 
cầu

• Ví dụ: Các kiểu sự cố bất ổn định dốc mái

Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
4. Đánh giá Sơ bộ các kiểu sự cố có thể xảy ra



Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
4. Đánh giá Sơ bộ các kiểu sự cố có thể xảy ra



Điểm tối đa Điểm nhân tố 

ảnh hưởng

6 0

6 0

8 0

10 0

Ghi chú

0Điểm số tối đa (FM-D)

Khó di chuyển đến đập bằng máy

6 nếu máy móc không thể di chuyển được đến đập mà không 

cần xây dựng thêm công trình


0 nếu máy móc có thể di chuyển được đến đỉnh đập

Khác

Những thay đổi vật lý đối với đập

8 nếu có nhiều thay đổi làm giảm an toàn với đập


0 không nhìn thấy

[Mô tả/bổ sung thêm yếu tố đóng góp theo yêu cầu] [Mô tả căn cứ và lý do nhân tố ảnh hưởng theo yêu cầu]

Điểm nhân tố ảnh hưởng

Các nhân tố ảnh hưởng Hướng dẫn về điều kiện để có điểm cao nhất 

Xuống cấp trong thời gian dài

Khó kiểm tra đập (như bề mặt hạ lưu, vai đập, chân đập…)

6 nếu khó có thể kiểm tra (do cây cối, do tiếp cận...)


0 nếu dễ dàng nhận thấy 

• Ví dụ: Các kiểu sự cố vận hành

Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
4. Đánh giá Sơ bộ các kiểu sự cố có thể xảy ra

Bổ sung các nhân tố có thể 
ảnh hưởng tới sự cố đập theo 
yêu cầu



Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
4. Đánh giá Sơ bộ các kiểu sự cố có thể xảy ra

(a) Đỉnh đập bị thấp xuống ở gần phần vai đập để làm đường đi



Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
4. Đánh giá Sơ bộ các kiểu sự cố có thể xảy ra

• Ví dụ: Các kiểu sự cố do địa chấn

Điểm số tối 

đa có thể

Điểm số 

nhân tố ảnh 

hưởng

5 0

4 0

3 0

ĐIỂM SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG

Nhân tố ảnh hưởng Hướng dẫn về điều kiện để có điểm số cao nhất 

Động đất

Những rung chuyển địa chấn mạnh dẫn đến 

sự bất ổn đập 

[Sử dụng Bản đồ 1 trong bảng tính "06F" 

để biết mức độ tải trọng động đất]

5 Đập nằm trong khu vực có tải trọng động đất khắc nghiệt (X> 0.2 trên Bản đồ 1) 

có khả năng dẫn đến sự bất ổn đập cao

3 Đập nằm trong khu vực có tải trọng động đất trung bình (X = 0,1 đến 0,2 trên 

Bản đồ 1) có thể dẫn đến sự bất ổn đập

0 Đập nằm trong khu vực có tải trọng động đất thấp và không thường xuyên (X 

<0,1) có thể không dẫn đến sự bất ổn đập

Đứt gãy trong đập

[Sử dụng Bản đồ 2 trong bảng tính "06F" 

để biết vị trí đứt gãy]

4 Xác định có đứt gãy hoạt động trong thân đập hoặc vai đập

2 Có dấu hiệu của hoạt động đứt gãy địa chất trong đập

0 Không có dấu hiệu của đứt gãy địa chất trong đập

Đứt gãy trong hồ chứa

[Sử dụng Bản đồ 2 trong bảng tính "06F" 

để biết vị trí đứt gãy]

3 Xác định có đứt gãy hoạt động trong hồ chứa

2 Có dấu hiệu của hoạt động đứt gãy địa chất trong hồ 

0 Không có dấu hiệu về đứt gãy địa chất trong hồ

Các bản đồ cho thấy khu vực 
địa chấn và vị trí đứt gãy của 
đập



Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
4. Đánh giá Sơ bộ các kiểu sự cố có thể xảy ra

• Ví dụ: Các kiểu sự cố do địa chấn

Dam location in relation to 
geological faults in Nghệ An 
and Hà Tĩnh provinces

Vị trí đập liên quan đến các 
đứt gãy địa chất ở các tỉnh 
Nghệ An và Hà Tĩnh



Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
4. Đánh giá Sơ bộ các kiểu sự cố có thể xảy ra

• Ví dụ: Các kiểu sự cố trượt lở đất

• Xác định vị trí có khả năng trượt lở như:

a) Đất rơi vào hồ và tạo ra sóng leo

b) Gây thiệt hại cho đập/đập tràn

c) Ngăn khả năng tiếp cận đập



Đánh giá nhanh rủi ro an toàn đập
5. Đánh giá Sơ bộ Rủi ro An toàn đập



• Quy trình: 5 bước

5. Đánh giá Sơ bộ Rủi ro An toàn đập
Kết quả từ bốn đợt kiểm tra / đánh giá ở trên

Được tổng hợp lại để đưa ra đánh giá chung về rủi ro an toàn đập

1. Điều tra đập

Kết quả: xác định và ghi 
chép hiện trạng đập và 
bất cứ vấn đề nào bất 

ổn về sự an toàn đối với 
đập

2. Đánh giá Sơ bộ tác 
động ở hạ lưu

Kết quả: Diện ngập lụt 
khi vỡ đập và số dân 

bị ảnh hưởng

3. Đánh giá Sơ bộ 
khả năng của tràn

Kết quả: Ước tính khả
năng của tràn đối với lũ

thiết kế

4. Đánh giá Sơ bộ 
các kiểu sự cố có 

thể xảy ra

Kết quả: xác định các 
kiểu sự cố có khả năng 
phát triển (hay không)

Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
Tổng quan



• Kết hợp các kết quả từ việc đánh giá hậu quả và các 
kiểu sự cố có thể xảy ra

• Cho phép người dùng hiểu hơn thêm về rủi ro an toàn 
đập đối với từng kiểu sự cố có thể xảy ra

Rủi ro an toàn đập = Khả năng xảy ra sự cố x Các hậu quả do sự cố

Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
5. Đánh giá Sơ bộ Rủi ro An toàn đập



Các kiểu sự cố có thể xảy ra Điểm đánh giá rủi ro sơ bộ

FM-A Các kiểu sự cố lũ tràn qua đỉnh đập 5 7 0 35

FM-B Các kiểu sự cố xói trong 9 7 0 63

FM-C Các kiểu sự cố bất ổn định dốc mái 4 7 0 28

FM-D Các kiểu sự cố vận hành (O&M) 0 7 0 0

FM-E Các kiểu sự cố do động đất và trượt lở 2 7 0 14

0

63

28

Điểm đánh giá rủi ro sơ bộ

0 0 đến 5 5 đến 25 25 đến 

100

100 đến 

500

500 đến 

1,000

trên 1,000

0 2 5 7 8 9 10

10 0 20 50 70 80 90 100

9 0 18 45 63 72 81 90

8 0 16 40 56 64 72 80

7 0 14 35 49 56 63 70

6 0 12 30 42 48 54 60

5 0 10 25 35 40 45 50

4 0 8 20 28 32 36 40

3 0 6 15 21 24 27 30

2 0 4 10 14 16 18 20

1 0 2 5 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0 0

PFM mới bắt đầu

PFM(s) rất có khả năng 

hình thành và phát 

triển

PFM(s) có khả năng 

hình thành và phát 

PFM(s) ít khả năng hình 

thành và phát triển

PFM(s) rất ít khả năng 

hình thành và phát 

triển

Điểm đánh giá rủi ro sơ bộ trung bình

Điểm PFM tối đa Cấp độ hậu quả

[từ bảng tính "06A" 

to "06E"]

[bảng tính "04"]

Điểm đánh giá rủi ro sơ bộ cao nhất 

Số người có nguy cơ 
rủi ro

Hình thành PFM

• Ví dụ:

Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên An toàn đập
5. Đánh giá Sơ bộ Rủi ro An toàn đập

FM-B

FM-A
FM-C

FM-E

FM-D






